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Chương trình Hợp tác Tra cứu và Thẩm định đơn đăng ký sáng chế 
(CS&E) là gì? 
 
CS&E là một chương trình hợp tác thử nghiệm lần đầu tiên trong ASEAN, giữa Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
Singapore và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm đẩy nhanh quá trình tra cứu và thẩm định nội dung 
đơn đăng ký sáng chế cho những nhà đổi mới sáng tạo muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ở cả hai nước. 

Chương trình CS&E thử nghiệm sẽ kéo dài từ ngày 01/03/2023 đến ngày 28/02/2027. 

Đặc điểm của Chương trình CS&E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Các lợi ích  

Có kết quả thẩm định sớm trong  
vòng 10 tháng 

về khả năng bảo hộ của sáng chế để đưa ra 
quyết định nộp đơn tương ứng, giúp các 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xác định 
chiến lược tiếp cận thị trường sớm hơn. 

Việc thẩm định được thực hiện sớm hơn 

ở Cơ quan thứ hai nếu yêu cầu bảo hộ được nộp ở Cơ quan 
thứ hai cơ bản tương ứng với yêu cầu bảo hộ được đánh giá 
trong báo cáo CS&E được thực hiện bởi Cơ quan thứ nhất.  

Các kết quả tra cứu tình trạng kỹ thuật và 
thẩm định nội dung đảm bảo chất lượng 

thông qua sự phối hợp giữa các 
chuyên gia của cả hai Cơ quan. 

Có thời gian để cân nhắc trước khi 
trả các chi phí dịch và thủ tục để nộp 

đơn và/hoặc thẩm định nội dung  
ở Cơ quan thứ hai cho đến khi người 

nộp đơn nộp đơn tiếp theo có yêu cầu 
hưởng quyền ưu tiên hoặc yêu cầu tra 

cứu và thẩm định nội dung.  

Không phát sinh phí yêu cầu CS&E 

Miễn phí yêu cầu CS&E đến 28/02/2025.  
Các khoản phí/lệ phí xác lập quyền và 
phí yêu cầu tra cứu và thẩm định nội 

dung vẫn áp dụng. 
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Tổng quan về Chương trình CS&E  

   
 

2 

3 

4 

Người nộp đơn nộp Yêu cầu 
CS&E cho Cơ quan thứ nhất 

(“Cơ quan A”). 

Cơ quan A 

Cơ quan A Cơ quan B 

Cơ quan A thực hiện Tra cứu và Thẩm định nội 
dung (S&E) và cung cấp cho Cơ quan tham gia 

hợp tác (“Cơ quan B”) bản sao của báo cáo 
CS&E sơ bộ. 

Hợp tác Tra cứu và Thẩm định 

Cơ quan A 

Cơ quan A xem xét báo cáo S&E của Cơ quan B. Báo cáo 
CS&E cuối cùng sẽ được gửi cho người nộp đơn. 

 
Báo cáo CS&E của Cơ quan A có tính ràng buộc về pháp 
lý đối với đơn đăng ký sáng chế nộp ở Cơ quan A. Báo 
cáo S&E của Cơ quan B để người nộp đơn tham khảo.  

Cơ quan B 
 Người nộp đơn có thể dùng báo cáo CS&E:  

(a) Để quyết định xem có nộp đơn tương ứng hoặc yêu cầu 
tra cứu và thẩm định nội dung ở Cơ quan B hay không; 
hoặc  

(b) Yêu cầu tra cứu và thẩm định nội dung sớm ở Cơ quan B 
trong vòng hai tháng kể từ ngày ban hành báo cáo CS&E 
nếu yêu cầu tra cứu và thẩm định nội dung đã được nộp ở 
Cơ quan B, và việc tra cứu và thẩm định nội dung chưa 
được bắt đầu.   

Việc tra cứu và thẩm định 
nội dung sẽ được thực 

hiện sớm hơn ở Cơ quan B. 

Mục tiêu  
10 tháng để hoàn 

thành báo cáo 
CS&E 

Sau khi nhận báo cáo CS&E sơ bộ từ Cơ 
quan A, Cơ quan B thực hiện S&E và cung 

cấp cho Cơ quan A bản sao báo cáo S&E do 
mình thực hiện.  

Cơ quan A 
Cơ quan B 

a 

b 

1 

2 

a 

b 

3 

4 
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Điều kiện để tham gia 
 
Kiểm tra xem các điều kiện sau đây có được đáp ứng hay không:  
 

1. Có đại diện/địa chỉ trong nước: Người nộp đơn phải đáp ứng yêu cầu có đại diện/địa chỉ trong 
nước, phù hợp với Luật quốc gia tương ứng2. 
 

2. Yêu cầu bảo hộ: Đơn có không quá 20 điểm yêu cầu bảo hộ, trong đó không quá 3 điểm yêu 
cầu bảo hộ độc lập.  
 

3. Giới hạn về số lượng yêu cầu CS&E: Yêu cầu CS&E phải trong giới hạn về số lượng. Một thông 
báo sẽ được công bố trên IPOS Digital Hub Banner khi đạt đến giới hạn hàng tháng3.  
 

 Giới hạn mỗi năm: 20 (giới hạn chung cho cả IPOS và IP Viet Nam) 
 Giới hạn mỗi tháng: 2* 
 Giới hạn cho mỗi người nộp đơn: 2 cho mỗi cá nhân/tổ chức mỗi tháng 

 
*Số lượng yêu cầu CS&E chưa dùng đến được chuyển sang tháng tiếp theo, nhưng tối đa không 
quá 4 yêu cầu CS&E trong một tháng.  

 

Cách thức tham gia 
 
Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, cá nhân/tổ chức có thể nộp yêu cầu để tham gia Chương trình 
CS&E.  
 

1. Để nộp yêu cầu CS&E cho Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan A, người nộp đơn cần nộp đồng thời 
các tài liệu này cho Cục Sở hữu trí tuệ4:  
 

a. Yêu cầu CS&E, và  
b. Yêu cầu tra cứu và thẩm định nội dung   

 
*  Các tài liệu phải bằng ngôn ngữ được chấp nhận theo Luật quốc gia tương ứng5.  

 
2. Phản hồi các thiếu sót hình thức (nếu có): Nếu đơn có thiếu sót về hình thức, người nộp đơn 

phải khắc phục trong thời hạn 2 tuần kể từ ngày được thông báo để đơn đăng ký sáng chế tiếp 
tục được tra cứu và thẩm định theo Chương trình CS&E.   
 

3. Nhấn vào đây để bắt đầu nộp đơn với IPOS là Cơ quan A và nhấn vào đây để bắt đầu nộp đơn 
với Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan A. Cục Sở hữu trí tuệ cũng tiếp nhận đơn được nộp trực tiếp 

 
2 Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan A, các tổ chức, cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam 
và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.  
 
3     Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ Việt nam là Cơ quan A, đơn phải không thuộc diện tham gia các Chương trình thẩm định nhanh khác 
(như ASPEC, PPH).    
 
4 Việc bảo hộ đối với sáng chế có tính lãnh thổ. Quyền đối với sáng chế chỉ có được bằng cách nộp đơn đăng ký sáng chế ở quốc gia mà người 
nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế.  

 
5 Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc trong suốt Chương trình thử nghiệm. Trong thời gian thử nghiệm, tất cả các tài liệu trao đổi giữa các Cơ 
quan sẽ bằng tiếng Anh hoặc được dịch sang tiếng Anh. Việc dịch sang tiếng Anh sẽ được thực hiện bởi Cơ quan thích hợp trong thời gian 
thử nghiệm. 
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tại trụ sở chính, các văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng hoặc 
qua bưu điện.  
 

4. Để xem Hướng dẫn người nộp đơn nộp Yêu cầu CS&E của IPOS, xin tham khảo ở đây link. 
 

Các khoản phí/lệ phí*  
 

 Nộp cho IP Viet Nam là Cơ 
quan A 

Phí/lệ phí nộp đơn Phí, lệ phí nộp đơn, từ 
450.000 VNĐ 

Yêu cầu tra cứu và thẩm 
định nội dung 

Từ 1.320.000 VNĐ 
 

Yêu cầu CS&E  Không mất phí 
 
* Các quy định về phí/lệ phí có hiệu lực tại thời điểm tháng 8/2024.  
 

Liên hệ 
 
Nếu có thêm câu hỏi về Chương trình CS&E, vui lòng liên hệ: 
 

 
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore (IPOS) 

 

  
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

 
 PT_acceleration@ipos.gov.sg 

 
 

 Ông PHAN THANH HẢI 
Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế 
phanthanhhai@ipvietnam.gov.vn 

 
   

 


